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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 3377/QĐ-UBND Thành phô Hồ Chỉ Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Ve việc công bố danh mục thủ tục hành chính 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức Chỉnh quyên địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Nghị định sô 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chỉnh phủ 
vê kiêm soát thủ tục hành chỉnh; Nghị định sô 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 
2017 của Chỉnh phủ sửa đổi, bổ sung một sô điêu của các Nghị định có liên quan đến 
kiêm soát thủ tục hành chỉnh; 

Căn cứ Thông tư sô 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ 
trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chỉnh phủ hướng dân nghiệp vụ vê kiêm soát thủ tục 
hành chỉnh; 

Theo đê nghị của Giám đôc Sở Công Thương tại Tờ trình sô 4496/TTr-SCT 
ngày 28 tháng 6 năm 2025. 

QUYÉT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định n ày danh mục 52 thủ tục h ành chính 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Công Thương, cụ thể: 

1. Lĩnh vực Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng: 02 thủ tục (Phụ lục I); 

2. Lĩnh vực Kinh doanh khí: 42 thủ tục (Phụ lục II); 

3. Lĩnh vực Giám định thương mại: 02 thủ tục (Phụ lục III); 

4. Lĩnh vực Quản lý bán hàng đa cấp: 06 thủ tục (Phụ lục IV). 
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Danh mục thủ tục hành chính được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của ủy 
ban nhân dân Thành phố tại https://hochiminhcity.gov.vn/chinhquyen (CÔNG Bô 
TTHC, THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, Công bố thủ tục hành chính). 

Điều 2. Giao Sở Công Thương rà soát, đánh giá tiêu chí để cung cấp dịch vụ 
công trực tuyên trong thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; xây dựng 
quy trình nôi bô giải quyêt các thủ tục hành chính, tái cấu trúc quy trình nôi bô giải 
quyêt thủ tục hành chính theo các phương án tại Quyêt định số 1802/QĐ-UBND ngày 
27 tháng 5 năm 2022 của Chủ tịch ủy ban nhân dân Thành phố và cập nhật đầy đủ lên 
Hệ thống thông tin giải quyêt thủ tục hành chính của Thành phố. 

Điều 3. Quyêt định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

Bãi bỏ tất cả Quyêt định công bố danh mục thủ tục hành chính trước đây đối 
với các lĩnh vực nêu tại Điều 1 Quyêt định này. 

Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Giám 
đốc Sở Công Thương, Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã và các tổ chức, cá nhân có 
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyêt định này./. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Võ Văn Hoan 



PHỤ LỤC I 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực BẢO VỆ QUYỀN LƠI NGƯỜI TIÊU DÙNG 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 3377/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhãn dãn Thành phổ) 

2 

A. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thấm quyền giải quyết của cấp tỉnh 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 

lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Đăng àký, àđăng àký àlại 
hợp đồng theo mẫu, điều 
kiện giao dịch chung 

30 ngày kể từ 
ngày nhân đủ 
hồ sơ hợp lệ 
và có thể 
được gia hạn 
thêm tối đa 
không quá 30 
ngày trong 
trường hợp 
phức tạp. 

- Bộ phân Một cửa Sở 
Công Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Rịa. 

Không 
thu phí 

- Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 
20 tháng 6 năm 2023. 
- Nghị định số 55/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 
5 năm 2024 của Chính phủ ban hành quy định 
chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng. 
- Quyết định số 2017/QĐ-BCT ngày 31 tháng 
7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về 
việc công bố thủ tục hành chính mới được ban 
hành và sửa đổi, bổ sung trong bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng thuộc phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Công Thương. 
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B. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của cấp xã 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
• r 

giải quyết Địa điểm thực hiện Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Thông báo về việc thực 
hiện hoạt động bán hàng 
không tại địa điểm giao 
dịch thường xuyên 

Không quy 
định 

Trung tâm hành chính 
công cấp xã 

Không - Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ngày 
20 tháng 6 năm 2023. 
- Nghị định số 55/2024/NĐ-CP ngày 16 tháng 
5 năm 2024 của Chính phủ ban hành quy định 
chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi 
người tiêu dùng. 
- Quyết định số 2017/QĐ-BCT ngày 31 tháng 
7 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
về việc công bố thủ tục hành chính mới được 
ban hành và sửa đổi, bổ sung trong bảo vệ 
quyền lợi người tiêu dùng thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công Thương. 
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PHỤ LỤC II 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực KINH DOANH KHÍ 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 3377/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhãn dãn Thành phổ) 

A. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
• r 

giải quyết 
Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Cấp điều chỉnh Giấy 
chứng nhân đủ điều kiện 
thương nhân kinh doanh 
mua bán CNG 

07 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân 
được hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ 

- Bộ phân àMột 
cửa Sở Công 
Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, 
phường Phường 
Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Ria. 

Phí thẩm đinh theo 
khoản 1 Điều 4 
Thông tư số 
168/2016/TT-BTC 
như sau: 
- Chủ thể kinh 
doanh àlà tổ àchức, 
doanh nghiệp: 
1.200.000 đồng/lần 
thẩm àđịnh; à- àChủ 
thể kinh doanh àlà 
hộ kinh doanh, cá 
nhân: 400.000 
đồng/lần thẩm định. 

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính 
phủ quy định về kinh doanh khí. 

- Quyết định 2454/QĐ-BCT ngày 
10 tháng 7 năm 2018 của Bộ Công 
Thương về công bố thủ tục hành 
chính mới/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
Kinh doanh khí thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công Thương. 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC 
ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ 
Tài Chính về Quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, 
dịch vụ kinh doanh àcó điều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí 
cấp Giấy phépthành lâp Sở Giao dịch 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

hàng hóa. 
- àThông tư àsố à43/2024/TT-BTC 

ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Bộ 
Tài chính về quy định mức thu một số 
khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo 
gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh. 

2 Cấp điều chỉnh Giấy 
chứng nhân đủ điều kiện 
thương nhân kinh doanh 
mua bán LNG 

07 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân 
được hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ 

- Bộ phân àMột 
cửa Sở Công 
Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, 
phường Phường 
Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Ria. 

Phí thẩm đinh theo 
khoản 1 Điều 4 
Thông tư số 
168/2016/TT-BTC 
như sau: - Chủ thể 
kinh doanh là tổ 
chức, doanh nghiệp: 
1.200.000 đồng/lần 
thẩm àđịnh; à- àChủ 
thể kinh doanh àlà 
hộ kinh doanh, cá 
nhân: 400.000 
đồng/lần thẩm định. 

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính 
phủ quy định về kinh doanh khí. 

- Quyết định 2454/QĐ-BCT ngày 
10 tháng 7 năm 2018 của Bộ Công 
Thương về công bố thủ tục hành 
chính mới/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
Kinh doanh khí thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công Thương. 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC 
ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ 
Tài Chính về Quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, 
dịch vụ kinh doanh àcó điều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lâp Sở Giao dịch 
hàng hóa. 

- àThông tư àsố à43/2024/TT-BTC 
ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Bộ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Tài chính về quy định mức thu một số 
khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo 
gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh. 

3 Cấp điều chỉnh Giấy 
chứng nhân đủ điều kiện 
thương nhân kinh doanh 
mua bán LPG 

07 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân 
được hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ 

- Bộ phân àMột 
cửa Sở Công 
Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, 
phường Phường 
Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Ria. 

Phí thẩm đinh theo 
khoản 1 Điều 4 
Thông tư số 
168/2016/TT-BTC 
như sau: - Chủ thể 
kinh doanh là tổ 
chức, doanh nghiệp: 
1.200.000 đồng/lần 
thẩm àđịnh; à- àChủ 
thể kinh doanh àlà 
hộ kinh doanh, cá 
nhân: 400.000 
đồng/lần thẩm định 

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính 
phủ quy định về kinh doanh khí. 

- Quyết định 2454/QĐ-BCT ngày 
10 tháng 7 năm 2018 của Bộ Công 
Thương về công bố thủ tục hành 
chính mới/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
Kinh doanh khí thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công Thương. 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC 
ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ 
Tài Chính về Quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, 
dịch vụ kinh doanh àcó điều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lâp Sở Giao dịch 
hàng hóa. 

- àThông tư àsố à43/2024/TT-BTC 
ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Bộ 
Tài chính về quy định mức thu một số 
khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo 
gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

sản xuất kinh doanh. 

4 Cấp điều chỉnh Giấy 
chứng nhân đù điều kiện 
trạm nạp CNG vào 
phương tiện vân tải 

07 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân 
được hồ sơ đầy 
đù và hợp lệ 

- Bộ phân àMột 
cửa Sở Công 
Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, 
phường Phường 
Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Ria. 

Phí thẩm đinh theo 
khoản 1 Điều 4 
Thông tư số 
168/2016/TT-BTC 
như sau: - Chù thể 
kinh doanh là tổ 
chức, doanh nghiệp: 
1.200.000 đồng/lần 
thẩm àđịnh; à- àChù 
thể kinh doanh àlà 
hộ kinh doanh, cá 
nhân: 400.000 
đồng/lần thẩm định. 

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 6 năm 2018 cùa Chính 
phù quy định về kinh doanh khí. -
Quyết định 2454/QĐ-BCT ngày 10 
tháng à7 ànăm à2018 àcùa Bộ àCông 
Thương về công bố thù tục hành 
chính mới/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
Kinh doanh khí thuộc phạm vi chức 
năng quản lý cùa Bộ Công Thương. 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC 
ngày 26 tháng 10 năm 2016 cùa Bộ 
Tài Chính về Quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, 
dịch vụ kinh doanh àcó điều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lâp Sở Giao dịch 
hàng hóa. 

- Thông tư số 43/2024/TT-BTC 
ngày 28 tháng 6 năm 2024 cùa Bộ 
Tài chính về quy định mức thu một số 
khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo 
gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh. 

5 Cấp điều chỉnh Giấy 
chứng nhân đù điều kiện 

07 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân 

- Bộ phân àMột 
cửa Sở Công 

Phí thẩm định theo 
khoản 1 Điều 4 

- àNghị định àsố à87/2018/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 6 năm 2018 cùa Chính 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

trạm nạp LNG vào 
phương tiện vân tải 

được hô sơ đây 
đủ và hợp lệ 

Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, 
phường Phường 
Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Ria. 

Thông tư số 
168/2016/TT-BTC 
như sau: 

- Chủ thể kinh 
doanh àlà tổ àchức, 
doanh nghiệp: 
1.200.000 đông/lân 
thẩm định; 

- Chủ thể kinh 
doanh là hộ kinh 
doanh, cá nhân: 
400.000 đông/lân 
thẩm định. 

phủ quy định về kinh doanh khí. 
- Quyết định 2454/QĐ-BCT ngày 

10 tháng 7 năm 2018 của Bộ Công 
Thương về công bố thủ tục hành 
chính mới/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
Kinh doanh khí thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công Thương. 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC 
ng ày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ 
Tài Chính về Quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, 
dịch vụ kinh doanh có điều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lâp Sở Giao dịch 
hàng hóa. 

- Thông tư số 43/2024/TT-BTC 
ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Bộ 
Tài chính về quy định mức thu một số 
khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo 
gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh. 

6 Cấp điều chỉnh Giấy 
chứng nhân đủ điều kiện 
trạm nạp LPG vào chai 

07 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân 
được hô sơ đây 
đủ và hợp lệ 

- Bộ phân Một 
cửa Sở Công 
Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, 
phường Phường 

Phí thẩm định theo 
khoản 1 Điều 4 
Thông tư số 
168/2016/TT-BTC 
như sau: - Chủ thể 

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính 
phủ quy định về kinh doanh khí. 

- Quyết định 2454/QĐ-BCT ngày 
10 tháng 7 năm 2018 của Bộ Công 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Ria. 

kinh doanh là tô 
chức, doanh nghiệp: 
1.200.000 đồng/lần 
thẩm àđịnh; à- àChủ 
thể kinh àdoanh là 
hộ kinh doanh, cá 
nhân: 400.000 
đồng/lần thẩm định. 

Thương về công bố thủ tục hành 
chính mới/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
Kinh doanh khí thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công Thương. 

- Thông tư số 168/2016/TT-BTC 
ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ 
Tài Chính về Quy định mức thu, che 
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ hạn che kinh doanh; hàng hóa, 
dịch vụ kinh doanh có điều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lâp Sở Giao dịch 
hàng hóa. 

- Thông tư số 43/2024/TT-BTC 
ngày 28 tháng 6 năm 2024 của Bộ 
Tài chính về quy định mức thu một số 
khoản phí, lệ phí nhằm tiep tục tháo 
gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh. 

7 Cấp điều chỉnh Giấy 
chứng nhân đủ điều kiện 
trạm nạp LPG vào 
phương tiện vân tải 

07 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân 
được hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ 

- Bộ àphân Một 
cửa Sở Công 
Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, 
phường Phường 
Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 

Phí thẩm định theo 
khoản 1 Điều 4 
Thông tư số 
168/2016/TT-BTC 
như sau: - Chủ thể 
kinh doanh là tô 
chức, doanh nghiệp: 
1.200.000 đồng/lần 

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 
15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ 
quy định về kinh doanh khí. 
- Quyết định 2454/QĐ-BCT ngày 10 
tháng à7 ànăm à2018 àcủa Bộ àCông 
Thương về công bố thủ tục hành 
chính mới/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
Kinh doanh khí thuộc phạm vi chức 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Ria. 

thâm àđịnh; à- àChủ 
thể kinh doanh àlà 
hộ kinh doanh, cá 
nhân: 400.000 
đồng/lần thâm định. 

năng quản lý của Bộ Công Thương. 
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC 
ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ 
Tài Chính về Quy định mức thu, che 
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thâm định kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ hạn che kinh doanh; hàng hóa, 
dịch vụ kinh doanh àcó điều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lâp Sở Giao dịch 
hàng hóa. 
- Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 
28 tháng 6 năm 2024 của Bộ Tài 
chính về quy định mức thu một số 
khoản phí, lệ phí nhằm tiep tục tháo 
gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh. 

8 Cấp điều chỉnh Giấy 
chứng nhân đủ điều kiện 
trạm nạp LPG vào xe 
bồn 

07 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân 
được hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ 

- Bộ phân àMột 
cửa Sở Công 
Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, 
phường Phường 
Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 

Phí thâm định theo 
khoản 1 Điều 4 
Thông tư số 
168/2016/TT-BTC 
như sau: 
- Chủ thể kinh 

doanh àlà tổ àchức, 
doanh nghiệp: 
1.200.000 đồng/lần 
thâm định; 
- Chủ thể kinh 

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 
15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ 
quy định về kinh doanh khí. 
- Quyết định 2454/QĐ-BCT ngày 10 
tháng à7 ànăm à2018 àcủa Bộ àCông 
Thương về công bố thủ tục hành 
chính mới/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
Kinh doanh khí thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công Thương. 
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC 
ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Trung tâm hành 
chính: số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Ria. 

doanh là hộ kinh 
doanh, cá nhân: 
400.000 đồng/lần 
thẩm đinh. 

Tài Chính về Quy định mức thu, chê 
độ àhu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ hạn chê kinh doanh; hàng hóa, 
dịch vụ kinh doanh àcó điều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lâp Sở Giao dịch 
hàng hóa. 
- Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 
28 tháng 6 năm 2024 của Bộ Tài 
chính về quy định mức thu một số 
khoản phí, lệ phí nhằm tiêp tục tháo 
gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh 

9 Cấp Giấy chứng nhân đủ 
điều kiện thương nhân 
kinh doanh mua bán 
CNG 

15 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân 
được hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ 

- Bộ phân àMột 
cửa Sở Công 
Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, 
phường Phường 
Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: số 4 
Nguyễn Tất 

Phí thẩm đinh theo 
khoản 1 Điều 4 
Thông tư số 
168/2016/TT-BTC 
như sau: 
- Chủ thể kinh 
doanh àlà tổ àchức, 
doanh nghiệp: 
1.200.000 đồng/lần 
thẩm định; 
- Chủ thể kinh 
doanh là hộ kinh 
doanh, cá nhân: 
400.000 đồng/lần 

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 
15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ 
quy định về kinh doanh khí. 
- Quyêt định 2454/QĐ-BCT ngày 10 
tháng à7 ànăm à2018 àcủa Bộ àCông 
Thương về công bố thủ tục hành 
chính mới/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
Kinh doanh khí thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công Thương. 
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC 
ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ 
Tài Chính về Quy định mức thu, chê 
độ àhu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thành, phường 
Bà Ria. 

thâm đinh. vụ hạn chê kinh doanh; hàng hóa, 
dich vụ kinh doanh àcó điều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lâp Sở Giao dich 
hàng hóa. 
- Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 
28 tháng 6 năm 2024 của Bộ Tài 
chính về quy đinh mức thu một số 
khoản phí, lệ phí nhằm tiêp tục tháo 
gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh 

10 Cấp Giấy chứng nhân đủ 
điều kiện thương nhân 
kinh doanh mua bán 
LPG 

15 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân 
được hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ 

- Bộ phân àMột 
cửa Sở Công 
Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, 
phường Phường 
Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Ria. 

Phí thâm đinh theo 
khoản 1 Điều 4 
Thông tư số 
168/2016/TT-BTC 
như sau: 
- Chủ thể kinh 
doanh àlà tổ àchức, 
doanh nghiệp: 
1.200.000 đồng/lần 
thâm định; 
- Chủ thể kinh 
doanh là hộ kinh 
doanh, cá nhân: 
400.000 đồng/lần 
thâm đinh. 

- Nghi đinh số 17/2020/NĐ-CP ngày 
05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của các 
nghi đinh liên quan đên điều kiện đầu 
tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Công Thương. 
- Quyêt đinh số 688a/QĐ-BCT ngày 
28 tháng 02 năm 2020 của Bộ Công 
Thương về công bố thủ tục hành 
chính sửa đổi, bổ sung/ bi bãi bỏ 
thuộc chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Công Thương. 
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC 
ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ 
Tài Chính về Quy đinh mức thu, chê 
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thâm đinh kinh doanh hàng hóa, dich 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

vụ hạn chê kinh doanh; hàng hóa, 
dịch vụ kinh doanh àcó điều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lâp Sở Giao dịch 
hàng hóa. 
- Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 
28 tháng 6 năm 2024 của Bộ Tài 
chính về quy định mức thu một số 
khoản phí, lệ phí nhằm tiêp tục tháo 
gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh. 

11 Cấp Giấy chứng nhân đủ 
điều kiện trạm nạp CNG 
vào phương tiện vân tải 

15 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân 
được hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ 

- Bộ phân àMột 
cửa Sở Công 
Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, 
phường Phường 
Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Ria. 

Phí thẩm đinh theo 
khoản 1 Điều 4 
Thông tư số 
168/2016/TT-BTC 
như sau: 
- Chủ thể kinh 
doanh àlà tổ àchức, 
doanh nghiệp: 
1.200.000 đồng/lần 
thẩm định; 
- Chủ thể kinh 
doanh là hộ kinh 
doanh, cá nhân: 
400.000 đồng/lần 
thẩm định. 

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 
15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ 
quy định về kinh doanh khí. 
- Quyêt định 2454/QĐ-BCT ngày 10 
tháng à7 ànăm à2018 àcủa Bộ àCông 
Thương về công bố thủ tục hành 
chính mới/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
Kinh doanh khí thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công Thương. 
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC 
ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ 
Tài Chính về Quy định mức thu, chê 
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ hạn chê kinh doanh; hàng hóa, 
dịch vụ kinh doanh àcó điều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

cấp Giấy phép thành lâp Sở Giao dịch 
hàng hóa. 
- Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 
28 tháng 6 năm 2024 của Bộ Tài 
chính về quy định mức thu một số 
khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo 
gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh. 

12 Cấp Giấy chứng nhân đủ 
điều kiện trạm nạp LNG 
vào phương tiện vân tải 

15 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân 
được hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ 

- Bộ phân àMột 
cửa Sở Công 
Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, 
phường Phường 
Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Ria. 

Phí thẩm đinh theo 
khoản 1 Điều 4 
Thông tư số 
168/2016/TT-BTC 
như sau: 
- Chủ thể kinh 
doanh àlà tổ àchức, 
doanh nghiệp: 
1.200.000 đồng/lần 
thẩm định; 
- Chủ thể kinh 
doanh là hộ kinh 
doanh, cá nhân: 
400.000 đồng/lần 
thẩm định. 

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 
15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ 
quy định về kinh doanh khí. 
- Quyết định 2454/QĐ-BCT ngày 10 
tháng à7 ànăm à2018 àcủa Bộ àCông 
Thương về công bố thủ tục hành 
chính mới/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
Kinh doanh khí thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công Thương. 
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC 
ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ 
Tài Chính về Quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, 
dịch vụ kinh doanh àcó điều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lâp Sở Giao dịch 
hàng hóa. 
- Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

28 tháng 6 năm 2024 của Bộ Tài 
chính về quy định mức thu một số 
khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo 
gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh. 

13 Cấp Giấy chứng nhân đủ 
điều kiện trạm nạp LPG 
vào chai 

15 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân 
được hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ 

- Bộ phân àMột 
cửa Sở Công 
Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, 
phường Phường 
Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Ria. 

Phí thẩm đinh theo 
khoản 1 Điều 4 
Thông tư số 
168/2016/TT-BTC 
như sau: 
- Chủ thể kinh 
doanh àlà tổ àchức, 
doanh nghiệp: 
1.200.000 đồng/lần 
thẩm định; 
- Chủ thể kinh 
doanh là hộ kinh 
doanh, cá nhân: 
400.000 đồng/lần 
thẩm định. 

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 
15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ 
quy định về kinh doanh khí. 
- Quyết định 2454/QĐ-BCT ngày 10 
tháng à7 ànăm à2018 àcủa Bộ àCông 
Thương về công bố thủ tục hành 
chính mới/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
Kinh doanh khí thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công Thương. 
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC 
ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ 
Tài Chính về Quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, 
dịch vụ kinh doanh àcó điều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lâp Sở Giao dịch 
hàng hóa. 
- Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 
28 tháng 6 năm 2024 của Bộ Tài 
chính về quy định mức thu một số 
khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

gỡ khó khăn, hô trợ cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh. 

14 Cấp Giấy chứng nhân đủ 
điều kiện trạm nạp LPG 
vào phương tiện vân tải 

15 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân 
được hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ 

- Bộ phân àMột 
cửa Sở Công 
Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, 
phường Phường 
Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Ria. 

Phí thẩm đinh theo 
khoản 1 Điều 4 
Thông tư số 
168/2016/TT-BTC 
như sau: 
- Chủ thể kinh 

doanh àlà tổ àchức, 
doanh nghiệp: 
1.200.000 đồng/lần 
thẩm định; 
- Chủ thể kinh 
doanh là hộ kinh 
doanh, cá nhân: 
400.000 đồng/lần 
thẩm định. 

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 
15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ 
quy định về kinh doanh khí. 
- Quyết định 2454/QĐ-BCT ngày 10 
tháng à7 ànăm à2018 àcủa Bộ àCông 
Thương về công bố thủ tục hành 
chính mới/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
Kinh doanh khí thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công Thương. 
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC 
ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ 
Tài Chính về Quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, 
dịch vụ kinh doanh àcó điều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lâp Sở Giao dịch 
hàng hóa. 
- Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 
28 tháng 6 năm 2024 của Bộ Tài 
chính về quy định mức thu một số 
khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo 
gỡ khó kh 

15 Cấp Giấy chứng nhân đủ 
điều kiện trạm nạp LPG 

15 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân 

- Bộ phân àMột 
cửa Sở Công 

Phí thẩm định theo 
khoản 1 Điều 4 

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 
15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

vào xe bôn được hô sơ đây 
đủ và hợp lệ 

Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, 
phường Phường 
Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Ria. 

Thông tư số 
168/2016/TT-BTC 
như sau: 
- Chủ thể kinh 
doanh àlà tổ àchức, 
doanh nghiệp: 
1.200.000 đông/lân 
thẩm định; 
- Chủ thể kinh 
doanh là hộ kinh 
doanh, cá nhân: 
400.000 đông/lân 
thẩm định. 

quy định về kinh doanh khí. 
- Quyết định 2454/QĐ-BCT ngày 10 
tháng à7 ànăm à2018 àcủa Bộ àCông 
Thương về công bố thủ tục hành 
chính mới/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
Kinh doanh khí thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công Thương. 
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC 
ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ 
Tài Chính về Quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, 
dịch vụ kinh doanh có điều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lâp Sở Giao dịch 
hàng hóa. 
- Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 
28 tháng 6 năm 2024 của Bộ Tài 
chính về quy định mức thu một số 
khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo 
gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh. 

16 Cấp lại Giấy chứng nhân 
đủ điều kiện thương 
nhân àkinh àdoanh mua 
bán CNG 

07 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân 
được hô sơ đây 
đủ và hợp lệ 

- Bộ phân Một 
cửa Sở Công 
Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, 
phường Phường 

Phí thẩm định theo 
khoản 1 Điều 4 
Thông tư số 
168/2016/TT-BTC 
như sau: 

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 
15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ 
quy định về kinh doanh khí. 
- Quyết định 2454/QĐ-BCT ngày 10 
tháng à7 ànăm à2018 àcủa Bộ àCông 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Ria. 

- Chủ thể kinh 
doanh àlà tổ àchức, 
doanh nghiệp: 
1.200.000 đồng/lần 
thẩm định; 
- Chủ thể kinh 
doanh là hộ kinh 
doanh, cá nhân: 
400.000 đồng/lần 
thẩm định. 

Thương về công bố thủ tục hành 
chính mới/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
Kinh doanh khí thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công Thương. 
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC 
ng ày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ 
T ài Chính về Quy định mức thu, che 
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ hạn che kinh doanh; hàng hóa, 
dịch vụ kinh doanh có điều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lâp Sở Giao dịch 
hàng hóa. 
- Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 
28 tháng 6 năm 2024 của Bộ Tài 
chính về quy định mức thu một số 
khoản phí, lệ phí nhằm tiep tục tháo 
gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh. 

17 Cấp lại Giấy chứng nhân 
đủ điều kiện thương 
nhân àkinh àdoanh mua 
bán LNG 

07 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân 
được hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ 

- Bộ phân Một 
cửa Sở Công 
Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, 
phường Phường 
Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 

Phí thẩm định theo 
khoản 1 Điều 4 
Thông tư số 
168/2016/TT-BTC 
như sau: 
- Chủ thể kinh 
doanh àlà tổ àchức, 
doanh nghiệp: 

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ng ày 
15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ 
quy định về kinh doanh khí. 
- Quyết định 2454/QĐ-BCT ngày 10 
tháng à7 ànăm à2018 àcủa Bộ àCông 
Thương về công bố thủ tục hành 
chính mới/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
Kinh doanh khí thuộc phạm vi chức 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Ria. 

1.200.000 đồng/lần 
thẩm định; 
- Chủ thể kinh 
doanh là hộ kinh 
doanh, cá nhân: 
400.000 đồng/lần 
thẩm định. 

năng quản lý của Bộ Công Thương. 
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC 
ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ 
Tài Chính về Quy định mức thu, che 
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ hạn che kinh doanh; hàng hóa, 
dịch vụ kinh doanh có điều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lâp Sở Giao dịch 
hàng hóa. 
- Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 
28 tháng 6 năm 2024 của Bộ Tài 
chính về quy định mức thu một số 
khoản phí, lệ phí nhằm tiep tục tháo 
gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh. 

18 Cấp lại Giấy chứng nhân 
đủ điều kiện thương 
nhân àkinh àdoanh mua 
bán LPG 

07 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân 
được hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ 

- Bộ àphân Một 
cửa Sở Công 
Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, 
phường Phường 
Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 

Phí thẩm định theo 
khoản 1 Điều 4 
Thông tư số 
168/2016/TT-BTC 
như sau: 
- Chủ thể kinh 
doanh àlà tổ àchức, 
doanh nghiệp: 
1.200.000 đồng/lần 
thẩm định; 
- Chủ thể kinh 

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 
15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ 
quy định về kinh doanh khí. 
- Quyết định 2454/QĐ-BCT ngày 10 
tháng à7 ànăm à2018 àcủa Bộ àCông 
Thương về công bố thủ tục hành 
chính mới/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
Kinh doanh khí thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công Thương. 
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC 
ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Trung tâm hành 
chính: số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Ria. 

doanh là hộ kinh 
doanh, cá nhân: 
400.000 đồng/lần 
thẩm đinh. 

Tài Chính về Quy định mức thu, chê 
độ àhu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ hạn chê kinh doanh; hàng hóa, 
dịch vụ kinh doanh àcó điều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lâp Sở Giao dịch 
hàng hóa. 
- Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 
28 tháng 6 năm 2024 của Bộ Tài 
chính về quy định mức thu một số 
khoản phí, lệ phí nhằm tiêp tục tháo 
gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh. 

19 Cấp lại Giấy chứng nhân 
đủ điều kiện trạm nạp 
CNG vào phương tiện 
vân tải 

07 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân 
được hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ 

- Bộ phân àMột 
cửa Sở Công 
Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, 
phường Phường 
Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: số 4 
Nguyễn Tất 

Phí thẩm đinh theo 
khoản 1 Điều 4 
Thông tư số 
168/2016/TT-BTC 
như sau: 
- Chủ thể kinh 
doanh àlà tổ àchức, 
doanh nghiệp: 
1.200.000 đồng/lần 
thẩm định; 
- Chủ thể kinh 
doanh là hộ kinh 
doanh, cá nhân: 
400.000 đồng/lần 

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 
15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ 
quy định về kinh doanh khí. 
- Quyêt định 2454/QĐ-BCT ngày 10 
tháng à7 ànăm à2018 àcủa Bộ àCông 
Thương về công bố thủ tục hành 
chính mới/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
Kinh doanh khí thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công Thương. 
- àThông tư àsố à168/2016/TT-BTC 
ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ 
Tài Chính về Quy định mức thu, chê 
độ àhu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thành, phường 
Bà Ria. 

thâm đinh. vụ hạn chê kinh doanh; hàng hóa, 
dich vụ kinh doanh àcó điều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lâp Sở Giao dich 
hàng hóa. 
- Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 
28 tháng 6 năm 2024 của Bộ T ài 
chính về quy đinh mức thu một số 
khoản phí, lệ phí nhằm tiêp tục tháo 
gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh. 

20 Cấp lại Giấy chứng nhân 
đủ điều kiện trạm nạp 
LNG vào phương tiện 
vân tải 

07 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân 
được hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ 

- Bộ phân àMột 
cửa Sở Công 
Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, 
phường Phường 
Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Ria. 

Phí thâm đinh theo 
khoản 1 Điều 4 
Thông tư số 
168/2016/TT-BTC 
như sau: 
- Chủ thể kinh 
doanh là tổ 
chứcdoanh nghiệp: 
1.200.000 đồng/lần 
thâm định; 
- Chủ thể kinh 
doanh là hộ kinh 
doanh, cá nhân: 
400.000 đồng/lần 
thâm đinh. 

- Nghi đinh số 87/2018/NĐ-CP ngày 
15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ 
quy đinh về kinh doanh khí. 
- Quyêt đinh 2454/QĐ-BCT ngày 10 
tháng à7 ànăm à2018 àcủa Bộ àCông 
Thương về công bố thủ tục hành 
chính mới/ bi bãi bỏ trong lĩnh vực 
Kinh doanh khí thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công Thương. 
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC 
ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ 
Tài Chính về Quy đinh mức thu, chê 
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thâm đinh kinh doanh hàng hóa, dich 
vụ hạn chê kinh doanh; hàng hóa, 
dich vụ kinh doanh àcó điều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

cấp Giấy phépthành lâp Sở Giao dịch 
hàng hóa. 
- Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 
28 tháng 6 năm 2024 của Bộ Tài 
chính về quy định mức thu một số 
khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo 
gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh. 

21 Cấp lại Giấy chứng nhân 
đủ điều kiện trạm nạp 
LPG vào chai 

07 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân 
được hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ 

- Bộ phân àMột 
cửa Sở Công 
Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, 
phường Phường 
Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Ria. 

Phí thẩm đinh theo 
khoản 1 Điều 4 
Thông tư số 
168/2016/TT-BTC 
như sau: 
- Chủ thể kinh 
doanh là tổ 
chứcdoanh nghiệp: 
1.200.000 đồng/lần 
thẩm định; 
- Chủ thể kinh 
doanh là hộ kinh 
doanh, cá nhân: 
400.000 đồng/lần 
thẩm định. 

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 
15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ 
quy định về kinh doanh khí. 
- Quyết định 2454/QĐ-BCT ngày 10 
tháng à7 ànăm à2018 àcủa Bộ àCông 
Thương về công bố thủ tục hành 
chính mới/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
Kinh doanh khí thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công Thương. 
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC 
ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ 
Tài Chính về Quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, 
dịch vụ kinh doanh àcó điều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí 
cấp Giấy phépthành lâp Sở Giao dịch 
hàng hóa. 
- Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

28 tháng 6 năm 2024 của Bộ Tài 
chính về quy định mức thu một số 
khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo 
gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh. 

22 Cấp lại Giấy chứng nhân 
đủ điều kiện trạm nạp 
LPG àvào àphương àtiện 
vân tải 

07 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân 
được hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ 

- Bộ phân àMột 
cửa Sở Công 
Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, 
phường Phường 
Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Ria. 

Phí thẩm đinh theo 
khoản 1 Điều 4 
Thông tư số 
168/2016/TT-BTC 
như sau: 
- Chủ thể kinh 
doanh àlà tổ àchức, 
doanh nghiệp: 
1.200.000 đồng/lần 
thẩm định; 
- Chủ thể kinh 
doanh là hộ kinh 
doanh, cá nhân: 
400.000 đồng/lần 
thẩm định. 

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 
15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ 
quy định về kinh doanh khí. 
- Quyết định 2454/QĐ-BCT ngày 10 
tháng à7 ànăm à2018 àcủa Bộ àCông 
Thương về công bố thủ tục hành 
chính mới/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
Kinh doanh khí thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công Thương. 
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC 
ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ 
Tài Chính về Quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, 
dịch vụ kinh doanh àcó điều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lâp Sở Giao dịch 
hàng hóa. 
- Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 
28 tháng 6 năm 2024 của Bộ Tài 
chính về quy định mức thu một số 
khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

gỡ khó khăn, hô trợ cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh. 

23 Cấp lại Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện trạm nạp 
LPG vào xe bồn 

07 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ 

- Bộ phận àMột 
cửa Sở Công 
Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, 
phường Phường 
Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Ria. 

Phí thẩm đinh theo 
khoản 1 Điều 4 
Thông tư số 
168/2016/TT-BTC 
như sau: 
- Chủ thể kinh 
doanh àlà tổ àchức, 
doanh nghiệp: 
1.200.000 đồng/lần 
thẩm định; 
- Chủ thể kinh 
doanh là hộ kinh 
doanh, cá nhân: 
400.000 đồng/lần 
thẩm định 

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 
15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ 
quy định về kinh doanh khí. 
- Quyết định 2454/QĐ-BCT ngày 10 
tháng à7 ànăm à2018 àcủa Bộ àCông 
Thương về công bố thủ tục hành 
chính mới/ bị bãi bỏ trong lĩnh vực 
Kinh doanh khí thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công Thương. 
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC 
ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ 
Tài Chính về Quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, 
dịch vụ kinh doanh àcó điều kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lập Sở Giao dịch 
hàng hóa. 
- Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 
28 tháng 6 năm 2024 của Bộ Tài 
chính về quy định mức thu một số 
khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo 
gỡ khó khăn, hô trợ cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh. 

24 Giấy chứng nhận đủ 15 ngày làm việc - Bộ àphận Một Phí thẩm định theo - Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

điêu kiện thương nhân 
kinh doanh mua bán 
LNG 

kê từ ngày nhân 
được hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ 

cửa Sở Công 
Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, 
phường Phường 
Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Ria. 

khoản 1 Điêu 4 
Thông tư số 
168/2016/TT-BTC 
như sau: 
- Chủ thê kinh 
doanh àlà tổ àchức, 
doanh nghiệp: 
1.200.000 đồng/lần 
thẩm định; 
- Chủ thê kinh 
doanh là hộ kinh 
doanh, cá nhân: 
400.000 đồng/lần 
thẩm định. 

05 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điêu của các 
nghị định liên quan đen điêu kiện đầu 
tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Công Thương. 
- Quyết định số 688a/QĐ-BCT ngày 
28 tháng 02 năm 2020 của Bộ Công 
Thương vê công bố thủ tục hành 
chính sửa đổi, bổ sung/ bị bãi bỏ 
thuộc chức năng quản lý nhà nước 
của Bộ Công Thương. 
- Thông tư số 168/2016/TT-BTC 
ngày 26 tháng 10 năm 2016 của Bộ 
Tài Chính vê Quy định mức thu, chế 
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí 
thẩm định kinh doanh hàng hóa, dịch 
vụ hạn chế kinh doanh; hàng hóa, 
dịch vụ kinh doanh có điêu kiện 
thuộc lĩnh vực thương mại và lệ phí 
cấp Giấy phép thành lâp Sở Giao dịch 
hàng hóa. 
- Thông tư số 43/2024/TT-BTC ngày 
28 tháng 6 năm 2024 của Bộ Tài 
chính vê quy định mức thu một số 
khoản phí, lệ phí nhằm tiếp tục tháo 
gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động 
sản xuất kinh doanh. 

25 Cấp Giấy chứng nhân đủ 15 ngày làm việc - Bộ phân àMột Theo quy định của - Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

điêu kiện thương nhân 
xuất khẩu, nhập khẩu 
LPG. 

kê từ ng ày nhận 
được hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ 

cửa Sở Công 
Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, 
phường Phường 
Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Ria. 

pháp luật vê phí, lệ 
phí hiện hành. 

15/6/2018 của Chính phủ vê kinh 
doanh khí; 
- Nghi đinh số 17/2020/NĐ-CP ngày 
05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ 
sung một số điêu các Nghi đinh liên 
quan đen điêu kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc quản lý nhà nước của. 
- Quyết đinh số 1752/QĐ-BCT ngày 
19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương vê công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bi 
bãi bỏ trong các lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 

26 Cấp điêu chỉnh Giấy 
chứng nhận đủ điêu kiện 
thương nhân xuất khẩu, 
nhập khẩu LPG. 

07 ng ày làm việc 
kê từ ng ày nhận 
được hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ 

- Bộ phận àMột 
cửa Sở Công 
Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, 
phường Phường 
Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: Số 4 

Nộp phí theo quy 
đinh của pháp luật 
vê phí, lệ phí hiện 
hành. 

- Nghi đinh số 87/2018/NĐ-CP ngày 
15/6/2018 của Chính phủ vê kinh 
doanh khí; 
- Nghi đinh số 17/2020/NĐ-CP ngày 
05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ 
sung một số điêu các Nghi đinh liên 
quan đến điêu kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc quản lý nhà nước của. 
- Quyết đinh số 1752/QĐ-BCT ngày 
19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương vê công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bi 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Nguyễn Tât 
Thành, phường 
Bà Ria. 

bãi bỏ trong các lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 

27 câp lại Giây chứng nhân 
đủ điều kiện thương 
nhân xuât khẩu, nhâp 
khẩu LPG. 

07 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân 
được hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ 

- Bộ phân àMột 
cửa Sở Công 
Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, 
phường Phường 
Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: Số 4 
Nguyễn Tât 
Thành, phường 
Bà Ria. 

Nộp phí theo quy 
đinh của pháp luât 
về phí, lệ phí hiện 
hành. 

- Nghi đinh số 87/2018/NĐ-CP ngày 
15/6/2018 của Chính phủ về kinh 
doanh khí; 
- Nghi đinh số 17/2020/NĐ-CP ngày 
05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ 
sung một số điều các Nghi đinh liên 
quan đen điều kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc quản lý nhà nước của. 
- Quyết đinh số 1752/QĐ-BCT ngày 
19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bi 
bãi bỏ trong các lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 

28 câp Giây chứng nhân đủ 
điều kiện thương nhân 
xuât khẩu, nhâp khẩu 
LNG. 

15 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân 
được hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ 

- Bộ phân àMột 
cửa Sở Công 
Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, 
phường Phường 
Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 

Theo quy đinh của 
pháp luât về phí, lệ 
phí hiện hành. 

- Nghi đinh số 87/2018/NĐ-CP ngày 
15/6/2018 của Chính phủ về kinh 
doanh khí; 
- Nghi đinh số 17/2020/NĐ-CP ngày 
05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi bổ 
sung một số điều các Nghi đinh liên 
quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc quản lý nhà nước của. 
- Quyết đinh số 1752/QĐ-BCT ngày 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Ria. 

19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bi 
bãi bỏ trong các lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 

29 Cấp điều chỉnh Giấy 
chứng nhân đủ điều kiện 
thương nhân xuất khẩu, 
nhâp khẩu LNG. 

07 ng ày làm việc 
kể từ ng ày nhân 
được hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ 

- Bộ phân àMột 
cửa Sở Công 
Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, 
phường Phường 
Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Ria. 

Nộp phí theo quy 
đinh của pháp luât về 
phí, lệ phí hiện hành 

- Nghi đinh số 87/2018/NĐ-CP ngày 
15/6/2018 của Chính phủ về kinh 
doanh khí. 
- Quyết đinh số 1752/QĐ-BCT ngày 
19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bi 
bãi bỏ trong các lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 

30 Cấp lại Giấy chứng nhân 
đủ điều kiện thương 
nhân xuất khẩu, nhâp 
khẩu LNG. 

07 ng ày làm việc 
kể từ ng ày nhân 
được hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ 

- Bộ phân àMột 
cửa Sở Công 
Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, 
phường Phường 

Nộp phí theo quy 
đinh của pháp luât về 
phí, lệ phí hiện hành 

- Nghi đinh số 87/2018/NĐ-CP ngày 
15/6/2018 của Chính phủ về kinh 
doanh khí. 
- Nghi đinh số 17/2020/NĐ-CP ngày 
05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Ria. 

bô sung một số điều của các Nghi 
đinh liên quan đen điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Công Thương. 
- Quyết đinh số 1752/QĐ-BCT ngày 
19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành, được sửa 
đôi, bô sung và thủ tục hành chính bi 
bãi bỏ trong các lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 

31 Cấp Giấy chứng nhận đủ 
điều kiện thương nhân 
xuất khẩu, nhập khẩu 
CNG. 

15 ng ày 1 àm việc 
kể từ ng ày nhận 
được hồ sơ đầy 
đủ và hợp 1ệ 

- Bộ phận àMột 
cửa Sở Công 
Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, 
phường Phường 
Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Ria. 

Nộp phí theo quy 
đinh của pháp luật về 
phí, lệ phí hiện hành 

- Nghi đinh số 87/2018/NĐ-CP ngày 
15/6/2018 của Chính phủ về kinh 
doanh khí. 
- Nghi đinh số 17/2020/NĐ-CP ngày 
05/02/2020 của Chính phủ sửa đôi, 
bô sung một số điều của các Nghi 
đinh liên quan đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Công Thương. 
- Quyết đinh số 1752/QĐ-BCT ngày 
19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành, được sửa 
đôi, bô sung và thủ tục hành chính bi 
bãi bỏ trong các lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ Công 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thương. 

32 Cấp điều chỉnh Giấy 
chứng nhân đủ điều kiện 
thương nhân xuất khẩu, 
nhâp khẩu CNG. 

07 ng ày làm việc 
kể từ ng ày nhân 
được hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ 

- Bộ phân àMột 
cửa Sở Công 
Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, 
phường Phường 
Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Ria. 

Nộp phí theo quy 
đinh của pháp luât về 
phí, lệ phí hiện hành 

- Nghi đinh số 87/2018/NĐ-CP ngày 
15/6/2018 của Chính phủ về kinh 
doanh khí. 
- Nghi đinh số 17/2020/NĐ-CP ngày 
05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Nghi 
đinh liên quan đen điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Công Thương. 
- Quyết đinh số 1752/QĐ-BCT ngày 
19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bi 
bãi bỏ trong các lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 

33 Cấp lại Giấy chứng nhân 
đủ điều kiện thương 
nhân xuất khẩu, nhâp 
khẩu CNG. 

07 ngày làm việc 
kể từ ng ày nhân 
được hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ 

- Bộ phân àMột 
cửa Sở Công 
Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, 
phường Phường 
Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 

Nộp phí theo quy 
đinh của pháp luât về 
phí, lệ phí hiện hành 

- Nghi đinh số 87/2018/NĐ-CP ngày 
15/6/2018 của Chính phủ về kinh 
doanh khí. 
- Nghi đinh số 17/2020/NĐ-CP ngày 
05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của các Nghi 
đinh liên quan đến điều kiện đầu tư 
kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Ria. 

nhà nước của Bộ Công Thương. 
- Quyết đinh số 1752/QĐ-BCT ngày 
19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bi 
bãi bỏ trong các lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 

34 Cấp Giấy chứng nhân đủ 
điều kiện sản xuất, sửa 
chữa chai chứa LPG. 

15 ng ày 1 àm việc 
kể từ ng ày nhân 
được hồ sơ đầy 
đủ và hợp 1ệ 

- Bộ phân àMột 
cửa Sở Công 
Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, 
phường Phường 
Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Ria. 

Không quy đinh - Nghi đinh số 87/2018/NĐ-CP ngày 
15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ 
về kinh doanh khí. 
- Nghi đinh số 146/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 
quy đinh về phân quyền, phân cấp 
3trong lĩnh vực công nghiệp và 
thương mại 
- Thông tư số 38/2025/TT-BCT sửa 
đổi, bổ sung một số quy đinh về phân 
cấp thực hiện thủ tục hành chính 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Công Thương. 
- Quyết đinh số 1781/QĐ-BCT ngày 
23 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bi 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

bãi bỏ trong các lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 

35 Cấp lại Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện sản xuất, 
sửa chữa chai chứa 
LPG. 

07 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ 

- Bộ phận àMột 
cửa Sở Công 
Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, 
phường Phường 
Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: Số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Ria. 

Không quy đinh - Nghi đinh số 87/2A018/NĐ-CP 
ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính 
phủ về kinh doanh khí. 
- Nghi đinh số 146/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 
quy đinh về phân quyền, phân cấp 
3trong lĩnh vực công nghiệp và 
thương mại 
- Thông tư số 38/2025/TT-BCT sửa 
đổi, bổ sung một số quy đinh về phân 
cấp thực hiện thủ tục hành chính 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Công Thương. 
- Quyết đinh số 1781/QĐ-BCT ngày 
23 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bi 
bãi bỏ trong các lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 

36 Cấp điều chỉnh Giấy 
chứng nhận đủ điều kiện 
sản xuất, sửa chữa chai 
chứa LPG. 

07 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ 

- Bộ phận àMột 
cửa Sở Công 
Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, 

Không quy đinh - Nghi đinh số 87/2018/NĐ-CP ngày 
15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ 
về kinh doanh khí. 
- Nghi đinh số 146/2025/NĐ-CP ngày 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

phường Phường 
Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: sô 4 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa. 

12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 
quy định vê phân quyên, phân cấp 
3trong lĩnh vực công nghiệp và 
thương mại 
- Thông tư sô 38/2025/TT-BCT sửa 
đôi, bô sung một sô quy định vê phân 
cấp thực hiện thủ tục hành chính 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Công Thương. 
- Quyết định sô 1781/QĐ-BCT ngày 
23 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương vê công bô thủ tục 
hành chính mới ban hành, được sửa 
đôi, bô sung và thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong các lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 

37 Cấp Giấy chứng nhân đủ 
điêu kiện sản xuất chai 
LPG mini. 

15 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân 
được hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ 

- Bộ phân àMột 
cửa Sở Công 
Thương: sô 163 
Hai Bà Trưng, 
phường Phường 
Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 

Không quy định - Nghị định sô 87/2018/NĐ-CP ngày 
15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ 
vê kinh doanh khí. 
- Nghị định sô 146/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 
quy định vê phân quyên, phân cấp 
3trong lĩnh vực công nghiệp và 
thương mại 
- Thông tư sô 38/2025/TT-BCT sửa 
đôi, bô sung một sô quy định vê phân 
cấp thực hiện thủ tục hành chính 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

- Trung tâm hành 
chính: số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Ria. 

trong các lĩnh vực thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Công Thương. 
- Quyết đinh số 1781/QĐ-BCT ngày 
23 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bi 
bãi bỏ trong các lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 

38 Cấp lại Giấy chứng nhân 
đủ điều kiện sản xuất 
chai LPG mini. 

07 ng ày làm việc 
kể từ ng ày nhân 
được hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ 

- Bộ àphân Một 
cửa Sở Công 
Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, 
phường Phường 
Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: số 4 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Ria. 

Không quy đinh - Nghi đinh số 87/2018/NĐ-CP ngày 
15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ 
về kinh doanh khí. 
- Nghi đinh số 146/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 
quy đinh về phân quyền, phân cấp 
3trong lĩnh vực công nghiệp và 
thương mại 
- Thông tư số 38/2025/TT-BCT sửa 
đổi, bổ sung một số quy đinh về phân 
cấp thực hiện thủ tục hành chính 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Công Thương. 
- Quyết đinh số 1781/QĐ-BCT ngày 
23 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về công bố thủ tục 
hành chính mới ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bi 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

bãi bỏ trong các lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 

39 Cấp điêu chỉnh Giấy 
chứng nhân đủ điêu kiện 
sản xuất chai LPG mini. 

07 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân 
được hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ 

- Bộ phân àMột 
cửa Sở Công 
Thương: sô 163 
Hai Bà Trưng, 
phường Phường 
Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung 
tâm hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: Sô 4 
Nguyễn Tất 
Thành, phường 
Bà Rịa. 

Không quy định - Nghị định sô 87/2018/NĐ-CP ngày 
15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ 
vê kinh doanh khí. 
- Nghị định sô 146/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ 
quy định vê phân quyên, phân cấp 
3trong lĩnh vực công nghiệp và 
thương mại 
- Thông tư sô 38/2025/TT-BCT sửa 
đôi, bô sung một sô quy định vê phân 
cấp thực hiện thủ tục hành chính 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi 
quản lý của Bộ Công Thương. 
- Quyết định sô 1781/QĐ-BCT ngày 
23 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương vê công bô thủ tục 
hành chính mới ban hành, được sửa 
đôi, bô sung và thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong các lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 
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B. Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã SI 
On 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyết 

Địa điếm 
thực hiên Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

Cấp Giấy chứng nhận 
đủ điều kiện cửa hàng 
bán lẻ LPG chai. 

15 ng ày l àm việc 
kể từ ngày nhận 
được hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ 

Trung tâm hành 
chính công cấp 
xã 

Nộp phí 
theo quy định của 
pháp luật về phí, 
lệ phí hiện hành. 

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ng ày 
15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh 
khí. 
- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 
05/02/2020^ của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Nghị định liên 
quan đen điều kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Công Thương. 
- Nghị định số 139/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 quy định về phân 
định thẩm quyền của chính quyền địa 
phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Công Thương. 
- Quyết định số 1752/QĐ-BCT ngày 19 
tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương về công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ 
sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công Thương. 

Cấp lại Giấy chứng 
nhận đủ điều kiện cửa 
hàng bán lẻ LPG chai. 

07 ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ 

Trung tâm hành 
chính công cấp 
xã 

Nộp phí 
theo quy định của 
pháp luật về phí, 
lệ phí hiện hành. 

- Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 
15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh 
khí. 
- Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 
05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

sung một sô điều của các Nghi đinh liên 
quan đen điều kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
công Thương. 
- Nghi đinh sô 139/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 quy đinh về phân 
đinh thẩm quyền của chính quyền đia 
phương 02 câp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Công Thương. 
- Quyết đinh sô 1752/QĐ-BCT ngày 19 
tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương về công bô thủ tục hành 
chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ 
sung và thủ tục hành chính bi bãi bỏ 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công Thương. 

3 câp điều chỉnh Giây 
chứng nhân đủ điều 
kiện cửa hàng bán lẻ 
LPG chai. 

07 ng ày làm việc 
kể từ ngày nhân 
được hồ sơ đầy 
đủ và hợp lệ 

Trung tâm hành 
chính công câp 
xã 

Nộp phí 
theo quy đinh của 
pháp luât về phí, 
lệ phí hiện hành. 

- Nghi đinh sô 87/2018/NĐ-CP ngày 
15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh 
khí. 
- Nghi đinh sô 17/2020/NĐ-CP ngày 
05/02/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một sô điều của các Nghi đinh liên 
quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh 
thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ 
Công Thương. 
- Nghi đinh sô 139/2025/NĐ-CP ngày 
12 tháng 6 năm 2025 quy đinh về phân 
đinh thẩm quyền của chính quyền đia 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời han 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện Phí, lệ phí Căn cứ pháp lý 

phương 02 câp trong lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Công Thương. 
- Quyết định số 1752/QĐ-BCT ng ày 19 
tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ 
Công Thương về công bố thủ tục hành 
chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ 
sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ 
trong các lĩnh vực thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Công Thương. 
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PHỤ LỤC III 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH vực GIÁM ĐỊNH THƯƠNG MẠI 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 3377/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhãn dãn Thành phổ) 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thấm quyền giải quyết của cấp tỉnh 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Đia điếm 
thực hiên 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Đăng ký dấu nghiệp vụ 
giám định thương mại 

- Trong thời gian 03 ngày 
làm việc kể từ ngày nhân 
bộ hồ sơ, cơ quan đăng 
ký dấu nghiệp vụ có trách 
nhiệm thông báo bằng 
văn bản cho thương nhân 
yêu cầu bổ sung và hoàn 
chỉnh hồ sơ trong trường 
hợp hồ sơ chưa đầy đủ, 
hợp lệ; 
- Trong thời hạn 07 ngày 
làm việc kể từ ngày tiếp 
nhân bộ hồ sơ hợp lệ theo 
quy định tại khoản 1 Điều 
này, cơ quan đăng ký dấu 
nghiệp vụ có trách nhiệm 
đăng ký dấu nghiệp vụ sử 
dụng trong chứng thư 
giám định của thương 

- Bộ phân Một 
cửa Sở Công 
Thương: số 
163 Hai Bà 
Trưng, 
phường 
Phường Xuân 
Hòa. 
- Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm 
hành chính: 
Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, 

Không 
có 

- Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20 
tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định 
chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch 
vụ giám định thương mại; 
- àNghị àđịnh àsố 125/2014/NĐ-CP ngày à29 
tháng 12 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung quy định về dịch vụ giám định 
thương mại tại Nghị định số 120/2011/NĐ-
CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 và Nghị định 
số 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 
2006; 
- Thông tư số 01/2015/TT-BCT ngày 12 
tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định thủ tục đăng ký dấu nghiệp 
vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám 
định thương mại; 
- Thông tư số 38/2025/TT- BCT ngày 19 
tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công 

>0 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

nhân vào Sô đăng ký dấu 
nghiệp vụ và thông báo 
đăng ký dấu nghiệp vụ 
giám định cho thương 
nhân bằng văn bản. 

phường Bà 
Rịa. 

Thương sửa đôi, bô sung một số quy định vê 
phân cấp thực hiện thủ tục hành chính trong 
các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ 
Công Thương. 
- Quyết định số 1781/QĐ-BCT ngày 23 
tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương vê công bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, được sửa đôi, bô sung và thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 

2 Đăng ký thay đôi dấu 
nghiệp vụ giám định 
thương mại 

- Trong thời gian 03 ngày 
làm việc kể từ ngày nhân 
bộ hồ sơ, cơ quan đăng 
ký dấu nghiệp vụ có trách 
nhiệm thông báo bằng 
văn bản cho thương nhân 
yêu cầu bô sung và hoàn 
chỉnh hồ sơ trong trường 
hợp hồ sơ chưa đầy đủ, 
hợp lệ; 
- Trong thời hạn 07 ngày 
làm việc kể từ ngày tiếp 
nhân bộ hồ sơ hợp lệ theo 
quy định tại khoản 1 Điêu 
4 Thông tư số 
01/2015/TT-BCT, cơ 
quan đăng ký dấu nghiệp 

- Bộ phân Một 
cửa Sở Công 
Thương: số 
163 Hai Bà 
Trưng, 
phường 
Phường Xuân 
Hòa. 
- Tòa nhà 
Trung tâm 
hành chính, 
đường Lê Lợi, 
phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm 
hành chính: 
Số 4 Nguyễn 

Không 
có 

- Nghị định số 20/2006/NĐ-CP ngày 20 
tháng 02 năm 2006 của Chính phủ quy định 
chi tiết Luật Thương mại vê kinh doanh dịch 
vụ giám định thương mại; 
- àNghị àđịnh àsố 125/2014/NĐ-CP ngày à29 
tháng 12 năm 2014 của Chính phủ sửa đôi, 
bô sung quy định vê dịch vụ giám định 
thương mại tại Nghị định số 120/2011/NĐ-
CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 và Nghị định 
số 20/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 
2006; 
- Thông tư số 01/2015/TT-BCT ngày 12 
tháng 01 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương quy định thủ tục đăng ký dấu nghiệp 
vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám 
định thương mại; 
- Thông tư số 38/2025/TT- BCT ngày 19 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

vụ có trách nhiệm đăng 
ký dâu nghiệp vụ sử dụng 
trong chứng thư giám 
định của thương nhân vào 
Sổ đăng ký dâu nghiệp vụ 
và thông báo đăng ký dâu 
nghiệp vụ giám định cho 
thương nhân bằng văn 
bản. 

Tât Thành, 
phường Bà 
Rịa. 

tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương sửa đổi, bổ sung một số quy định về 
phân câp thực hiện thủ tục hành chính trong 
các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Bộ 
Công Thương. 
- Quyết định số 1781/QĐ-BCT ngày 23 
tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công 
Thương về công bố thủ tục hành chính mới 
ban hành, được sửa đổi, bổ sung và thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh vực thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công 
Thương. 
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PHỤ LỤC IV 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VựC QUẢN LÝ BÁN HÀNG ĐA CẤP 

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG 
(Ban hành kèm theo Quyết định sổ 3377/QĐ-UBND ngày 28 tháng 6 năm 2025 của Chủ tịch ủy ban nhãn dãn Thành phổ) 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh 

TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Đia điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

1 Chấm dứt hoạt động 
bán hàng đa cấp tại 
địa (hương 

10 ng ày 1 àm việc 
kể từ ngày nhân 
được hồ sơ đầy đủ 
và hợp 1ệ 

- B ộ  p h â n  M ộ t  c ử a  S ở  
Công Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Rịa. 

Không quy 
định. 

- Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 
12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ 
về quản 1ý hoạt động kinh doanh 
theo phương thức đa cấp; 
- Nghị định số 18/2023/NĐ-CP ngày 
28 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ 
sửa đổi bổ sung một số điều của 
Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 
12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ 
về quản 1ý hoạt động kinh doanh 
theo phương thức đa cấp. 
- àNghị àđịnh số à146/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 
định về phân quyền, phân cấp trong 
lĩnh cực công nghiệp và thương mại. 
- Quyết định số 1752/QĐ-BCT ngày 
19 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 
Bộ Công Thương về công bố thủ tục 



TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

hành chính mới ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong các lĩnh vực thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Công Thương. 

2 Đăng ký hoạt động 
bán hàng đa cấp tại 
địa phương 

10 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân 
được hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ 

- Bộ phân Một cửa Sở 
Công Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Rịa. 

Không thu phí - Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 
12 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ 
về quản lý hoạt động kinh doanh 
theo phương thức đa cấp. 
- Nghị định số 18/2023/NĐ-CP ngày 
28 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ 
về sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định số 40/2018/NĐ-CP CP 
ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính 
phủ về quản lý hoạt động kinh doanh 
theo phương thức đa cấp. 
- Quyết định 608/QĐ-BCT ngày 09 
tháng 3 năm 2023 àcủa Bộ Công 
Thương về việc công bố thủ tục hành 
chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 
quản lý cạnh tranh, dịch vụ thương 
mại thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Công Thương. 

3 Đăng ký sửa đổi, bổ 
sung nội dung hoạt 
động bán hàng đa cấp 
tại địa phương 

07 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân 
được hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ 

- Bộ phân Một cửa Sở 
Công Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 

Không thu phí - Nghị định số 40/2018/NĐ-CP 
ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính 
phủ về quản lý hoạt động kinh doanh 
theo phương thức đa cấp. 

- Nghị định số 18/2023/NĐ-CP 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Rịa. 

ngày 28 tháng 4 năm 2023 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP CP 
ngày 12 tháng 3 năm 2018 của Chính 
phủ về quản lý hoạt động kinh doanh 
theo phương thức đa cấp. 

- Quyết định 608/QĐ-BCT ngày 09 
tháng à3 ànăm à2023 àcủa àBộ àCông 
Thương về việc công bố thủ tục hành 
chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 
quản lý cạnh tranh, dịch vụ thương 
mại thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Công Thương 

4 Thông àbáo àtổ àchức 
hội nghị, hội thảo, 
đào tạo 

07 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân 
được hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ 

- Bộ phân Một cửa Sở 
Công Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Rịa. 

Không thu phí - Nghị định số 40/2018/NĐ-CP 
ngày à12 tháng à3 năm à2018 àcủa 
Chính phủ về quản lý hoạt động 
kinh doanh theo phương thức đa 
cấp. 

- Nghị định số 18/2023/NĐ-CP 
ngày à28 tháng à4 năm à2023 àcủa 
Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Nghị định số 
40/2018/NĐ-CP CP ngày 12 tháng 3 
năm 2018 của Chính phủ về quản lý 
hoạt động kinh doanh theo phương 
thức đa cấp. 

- Quyết định 608/QĐ-BCT ngày 09 
tháng 3 năm 2023 của Bộ Công 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Thương về việc công bố thủ tục hành 
chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 
quản lý cạnh tranh, dịch vụ thương 
mại thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Công Thương 

5 Công nhân chương 
trình đào tạo kiến 
thức pháp luât về bán 
hàng đa cấp 

30 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân 
được hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ 

- Bộ phân Một cửa Sở 
Công Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Ria. 

Không quy 
đinh. 

- Nghị định số 40/2018/NĐ-CP 
ngày à12 tháng à3 năm 2018 àcủa 
Chính phủ về quản lý hoạt động 
kinh doanh theo phương thức đa 
cấp; 

- Nghị định số 18/2023/NĐ-CP 
ngày à28 tháng à4 năm 2023 àcủa 
Chính phủ sửa đổi bổ sung một số 
điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-
CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của 
Chính phủ về quản lý hoạt động 
kinh doanh theo phương thức đa 
cấp. 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 
định về phân quyền, phân cấp trong 
lĩnh cực công nghiệp và thương mại. 

- Quyết định số 1752/QĐ-BCT 
ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương về công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành, 
được sửa đổi, bổ sung và thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh 

- Nghị định số 40/2018/NĐ-CP 
ngày à12 tháng à3 năm 2018 àcủa 
Chính phủ về quản lý hoạt động 
kinh doanh theo phương thức đa 
cấp; 

- Nghị định số 18/2023/NĐ-CP 
ngày à28 tháng à4 năm 2023 àcủa 
Chính phủ sửa đổi bổ sung một số 
điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-
CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của 
Chính phủ về quản lý hoạt động 
kinh doanh theo phương thức đa 
cấp. 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 
định về phân quyền, phân cấp trong 
lĩnh cực công nghiệp và thương mại. 

- Quyết định số 1752/QĐ-BCT 
ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương về công bố 
thủ tục hành chính mới ban hành, 
được sửa đổi, bổ sung và thủ tục 
hành chính bị bãi bỏ trong các lĩnh 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

vực thuộc phạm vi chức năng quản lý 
của Bộ Công Thương. 

6 Xác nhân kiến thức 
pháp luât về bán hàng 
đa cấp, kiến thức cho 
đầu mối tại địa 
phương 

15 ngày làm việc 
kể từ ngày nhân 
được hồ sơ đầy đủ 
và hợp lệ 

- Bộ phân Một cửa Sở 
Công Thương: số 163 
Hai Bà Trưng, phường 
Phường Xuân Hòa. 
- Tòa nhà Trung tâm 
hành chính, đường Lê 
Lợi, phường Bình 
Dương. 
- Trung tâm hành 
chính: Số 4 Nguyễn 
Tất Thành, phường Bà 
Rịa. 

Không quy 
định. 

- Nghị định số 40/2018/NĐ-CP 
ngày à12 tháng à3 năm 2018 àcủa 
Chính phủ về quản lý hoạt động 
kinh doanh theo phương thức đa 
cấp; 

- Nghị định số 18/2023/NĐ-CP 
ngày à28 tháng à4 năm 2023 àcủa 
Chính phủ sửa đổi bổ sung một số 
điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-
CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của 
Chính phủ về quản lý hoạt động 
kinh doanh theo phương thức đa 
cấp. 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 
định về phân quyền, phân cấp trong 
lĩnh cực công nghiệp và thương mại. 

- Thông tư số 38/2025/TT-BCT 
ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ 
sung một số quy định về phân cấp 
thực hiện thủ tục hành chính trong 
các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Công Thương. 
- Quyết định số 1781/QĐ-BCT ngày 
23 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 

- Nghị định số 40/2018/NĐ-CP 
ngày à12 tháng à3 năm 2018 àcủa 
Chính phủ về quản lý hoạt động 
kinh doanh theo phương thức đa 
cấp; 

- Nghị định số 18/2023/NĐ-CP 
ngày à28 tháng à4 năm 2023 àcủa 
Chính phủ sửa đổi bổ sung một số 
điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-
CP ngày 12 tháng 3 năm 2018 của 
Chính phủ về quản lý hoạt động 
kinh doanh theo phương thức đa 
cấp. 

- Nghị định số 146/2025/NĐ-CP 
ngày 12/6/2025 của Chính phủ quy 
định về phân quyền, phân cấp trong 
lĩnh cực công nghiệp và thương mại. 

- Thông tư số 38/2025/TT-BCT 
ngày 19 tháng 6 năm 2025 của Bộ 
trưởng Bộ Công Thương sửa đổi, bổ 
sung một số quy định về phân cấp 
thực hiện thủ tục hành chính trong 
các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Công Thương. 
- Quyết định số 1781/QĐ-BCT ngày 
23 tháng 6 năm 2025 của Bộ trưởng 
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TT Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, 
lệ phí Căn cứ pháp lý 

Bộ Công Thương vê công bô thủ tục 
hành chính mới ban hành, được sửa 
đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị 
bãi bỏ trong các lĩnh vực thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Bộ Công 
Thương. Q o> 
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